Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Dự toán mua sắm thiết bị phục vụ triển khai phần mềm nghiệp vụ cơ bản, công tác tra cứu trực tuyến bảo vệ chính trị nội bộ và triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1 “Cung cấp Máy in laser đen trắng và Máy Scan”.
- Danh mục, số lượng:
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy in laser đen trắng
	Bộ
	113
	

	2
	Máy Scan
	Bộ
	215
	


- Địa điểm cung cấp: Tại kho hoặc đơn vị sử dụng của bên mua;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt

	I
	Phạm vi cung cấp

	1
	Danh mục
	- Máy in laser đen trắng
- Máy Scan

	2
	Số lượng
	- Máy in laser đen trắng: 113 Bộ
- Máy Scan: 215 Bộ

	3
	Catalog của từng danh mục hàng hoá
	Nhà thầu phải có Catalog của từng danh mục hàng hoá

	4
	Tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa
	Nhà thầu phải có cam kết toàn bộ hàng hóa mới 100% được sản xuất từ 2026 trở về sau

	II
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa

	1
	Máy in laser đen trắng
	

	1.1
	Chức năng chính
	Chỉ in hoặc tương đương trở lên

	[bookmark: _Hlk142403325]1.2
	Hiệu suất in
	

	[bookmark: _Hlk142403200]+
	Tốc độ in (A4/Letter)
	34 / 36 trang/phút hoặc tương đương trở lên

	+
	Độ phân giải in
	1.200 × 1.200 dpi hoặc tương đương trở lên

	+
	Thời gian in trang đầu (Ready)
	Dưới 8,5 giây

	+
	In đảo mặt tự động
	Có

	1.3
	Kết nối
	USB tốc độ cao 2.0 hoặc tương đương trở lên

	1.4
	Xử lý giấy
	

	+
	Khay giấy vào (tiêu chuẩn)
	250 tờ hoặc tương đương trở lên

	+
	Khe nạp tay
	1 tờ

	+
	Khay giấy ra (úp mặt)
	150 tờ hoặc tương đương trở lên

	+
	Định lượng giấy
	60 đến 230 g/m² (khe tay)

	+
	Khổ giấy hỗ trợ
	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (cạnh dài), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, A4 Short, Folio, Mexico Legal, India Legal

	1.5
	Thông số hệ thống
	

	+
	Tốc độ xử lý
	600 MHz hoặc tương đương trở lên

	+
	Bộ nhớ
	128 MB hoặc tương đương trở lên

	+
	Chu kỳ in tối đa/tháng
	Lên đến 35.000 trang

	+
	Màn hình
	LCD 1 dòng (16 ký tự)

	1.6
	Tương thích & phần mềm
	

	+
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Windows 10, 11; Linux: CUPS, LPD/LPRng (môi trường x86/x64)

	+
	Tiện ích
	BRAdmin Pro4 (Windows – tải về)

	+
	Tính năng bảo mật
	Setting Lock

	1.7
	Điện năng & môi trường
	

	+
	Công suất tiêu thụ (in / in chế độ yên lặng)
	~470W / 270W

	+
	Nguồn điện
	220–240V AC, 50/60Hz

	+
	Độ ồn (in / chế độ yên lặng)
	49 dB(A) / 44 dB(A)

	1.8
	Vật tư tiêu hao
	

	+
	Mực tiêu chuẩn
	TN-B021 – 2.600 trang

	+
	Trống (Drum)
	DR-B021 – 12.000 trang

	1.9
	Kích thước & trọng lượng
	

	+
	Kích thước (R × S × C)
	(356 × 360 × 183) mm ± 10 mm

	+
	Trọng lượng
	7,5 kg ± 0,5 kg

	1.10
	Tiêu chuẩn
	ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24734

	2
	Máy Scan
	

	2.1
	Kiểu quét
	Quét 2 mặt tự động

	2.2
	Loại máy
	ADF (Nạp giấy tự động), Quét 2 mặt

	2.3
	Chế độ quét
	Màu; thang xám; trắng đen; tự động nhận biết trang màu, thang xám, trắng đen

	2.4
	Đèn quét 
	CIS x 2 

	2.5
	Nguồn sáng
	Led 3 màu

	2.6
	Độ phân giải
	600 dpi hoặc tương đương trở lên

	2.7
	Khổ giấy
	Tối đa: 216 x 360 mm ± 10mm
Tối thiểu: 50.8 x 50.8 mm ± 5mm
Kéo giấy dài tối đa: 3000 mm ± 10mm

	2.8
	Định lượng giấy
	40 - 209 g/m2 
Hỗ trợ quét thẻ nhựa chữ nổi 
Hỗ trợ quét sổ như: Hộ chiếu

	2.9
	Hỗ trợ quét nhiều loại giấy tờ
	Quét phong bì, thẻ nhựa, tài liệu A3 gấp, và tài liệu có ghi chú dán

	2.10
	Tốc độ quét (quét màu, khổ A4, 300 dpi) 
	Một mặt: 45 ppm hoặc tương đương trở lên
Hai mặt: 90 ipm hoặc tương đương trở lên

	2.11
	Khay giấy 
	100 tờ (A4, 80 g/m2) hoặc tương đương trở lên

	2.12
	Công suất quét
	7000 tờ/ngày hoặc tương đương trở lên

	2.13
	Bộ nhớ
	≥ 2048 MB 

	2.14
	Cổng giao tiếp
	Type-C

	2.15
	Nguồn điện 
	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz

	2.16
	Chứng chỉ môi trường
	ENERGY STAR®/RoHS

	2.17
	Hệ điều hành hỗ trợ
	Windows, MAC


1.3. Các yêu cầu khác: Không có
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Bên bán thông báo cho bên mua để phối hợp cùng bên bán tổ chức kiểm tra, nghiệm thu. Nội dung, cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu như sau: 
Bước 1: Bên mua kiểm tra hồ sơ lô hàng:
Trường hợp thiếu hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng, trong biên bản phải quy định thời gian bên bán bổ sung đầy đủ hồ sơ lô hàng.
Bước 2: Kiểm tra ký mã hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất, xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật như quy định tại hợp đồng.
        Bước 3: Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu chính thức.
Các bên sẽ tiến hành chạy thử máy móc, thiết bị để kiểm tra tính năng kỹ thuật của thiết bị. Nếu thiết bị khi kiểm tra chạy thử không đạt yêu cầu, trong thời hạn tối đa 30 ngày Bên bán phải tiến hành thay thế thiết bị khác hoặc khắc phục để đảm bảo chất lượng như hợp đồng quy định. Nếu máy móc thiết bị chạy thử đáp ứng yêu cầu sẽ tiến hành nghiệm thu chính thức. Quá trình kiểm tra thử nghiệm nếu hàng hóa đảm bảo đúng như hợp đồng quy định, Bên mua sẽ tiếp nhận tài sản, hai bên tiến hành ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản. Quá thời hạn nêu trên mà bên bán không thực hiện, bên mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên bán phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ kinh phí đã tạm ứng và chịu mọi phí tổn mà bên bán đã thực hiện.
* Chi phí cho công tác kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa Toàn bộ chi phí phục vụ cho việc kiểm tra, nghiệm thu do bên bán chịu, đã được tính trong giá trị chào thầu.

